
Số 

TT 
Nội dung  Dự toán năm 

 Ước thực

hiện quý II 

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

3 tháng năm 

nay so với cùng 

kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 27.127.10          3.519.67           12.97% 104.09%

I Nguồn ngân sách trong nước 27.127.10          3.519.67           12.97% 104.09%

1 Chi quản lý hành chính -                     -                     

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   

2 Nghiên cứu khoa học -                     -                     

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ -                     -                     

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng   

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề -                     -                     

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình -                     -                     

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   

5 Chi bảo đảm xã hội  86.10                 -                    0.00%

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 86.10                 -                     0.00%

6 Chi hoạt động kinh tế 26.341.00          3.355.82           12.74% 105.35%

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (Tự chủ) 6.923.00            1.322.89           19.11%  

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (Tự chủ 13) 6.106.00            1.322.89           21.67% 108.64%

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (Tự chủ 14) 817.00               -                      

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (Không tự chủ) 19.418.00          2.032.93           10.47% 103.32%

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 700.00               163.85              23.41% 151.01%

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 700.00               163.85              23.41% 151.01%

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  -                     -                     

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   
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